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BÀI TẬP TỰ LUYỆN – BUỔI 4 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa 1 ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí  

quyền chọn là :  

A. Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không  

B. Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng chỉ khi khách hàng thực hiện hợp đồng  

C. Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng  

D. Cho ngân hàng cho dù anh ta có thực hiện hợp đồng hay không  

Câu 2: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được  

gọi là :  

A. Cán cân mậu dịch  

B. Tài khoản vãng lai  

C. Cán cân thanh toán quốc tế 

D. Cán cân vốn  

Câu 3: Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế :   

A. Hạn chế của chính phủ  

B. Rủi ro, chính trị  

C. Chiến tranh  

D. Tất cả 

Câu 4: Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào  

một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi :  

A. Lãi suất cao 

B. Thuế suất thuế thu nhập cao  

C. Kỳ vọng đầu tư giảm giá  

D. Không phải các yếu tố trên 

Câu 5: …..là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện các khoản đầu tư vào  

TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh :  

A. Khoản chuyển giao một chiều  

B. Đầu tư gián tiếp 

C. Thu nhập ròng  

D. Đầu tư trực tiếp  

Câu 6: Khoản mục vô hình :   

A. Bao gồm những giao dịch, không hợp pháp  

B. Là cách gọi khác của sai số thống kê 

C. Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ  

D. Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia 
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Câu 7: Nếu quốc gia thâm hụt tiết kiệm thì :   

A. Hạ chi tiêu những gì sản xuất ra 

B. Đầu tư nội địa nhiều hơn tiết kiệm  

C. Dòng vốn thuần chảy ra 

D. A & B  

Câu 8: Tỷ giá biến động khi có sự thay đổi :   

A. Mức chênh lệch lạm phát giữa các 

đồng tiền  

B. Chênh lệch lãi suất 

C. Thâm hụt cán cân thanh toán 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 9: …..là kết quả của sự so sánh giá cả hàng hoá nước ngoài với giá cả hàng hoá trong nước :   

A. Tỷ giá hối đoái theo PPP 

B. Cán cân vãng lai 

C. Ngang giá sức mua FFP 

D. Ngang giá sức mua tương đối 

Câu 10: Giả sử tỷ giá thực ko đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên,  

các yếu tố khác không đổi: 

A. Giá cả hàng hoá XK rẻ hơn 

B. Giá cả hàng hoá Xk đắt hơn 

C. Giá cả hành hoá NK rẻ hơn 

D. Giá cả hàng hoá NK đắt hơn 

 

 

CHÚ Ý : Đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Câu lạc bộ Nhà Ngân Hàng Tương Lai –FBN cập nhật vào buổi 

tiếp theo của môn học.Trong quá trình biên soạn và sưu tầm không thể tránh khỏi sai sót mong các bạn 

thông cảm và luôn ủng hộ CLB. 

 

 

 

 

 

Chúc các bạn ôn tập tốt ! 
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